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Lớp 1A 1B 1C 1D 1E 1G

GVCN Đ/c Trang Đ/c Thắm Đ/c Điệp Đ/c Tuyết Đ/c Đạo Đ/c Hoa
HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán Toán Toán Toán Toán BTKT

GDTC1 GDTC2 GDTC3 AN TA-NN MT

AN MT KNCDS BTKT BTKT TA-NN

BTKT BTKT BTKT GDTC1 GDTC2 GDTC3

Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt

MT AN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN MT Tiếng Việt Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán MT AN

TN&XH HĐTN TN&XH Đạo đức Toán Đạo đức

TA+ TN&XH Thư viện TN & XH TN&XH TN&XH

BTKT BTKT BTKT BTKT BTKT BTKT

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA-VN Thư viện

Thư viện Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC1 GDTC2 GDTC3

GDTC1 GDTC2 GDTC3 TA+ Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Thư viện TA+ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt TA+ Tiếng Việt Toán AN Tiếng Việt

KNCDS Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt TA-VN

BTKT BTKT BTKT BTKT BTKT BTKT

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt KNCDS Tiếng Việt Tiếng Việt

GDTC1 GDTC2 GDTC3 Tiếng Việt TN & XH KNCDS

Đạo đức Đạo đức Toán TN & XH KNCDS Toán

TN&XH TN&XH TN&XH Thư viện Đạo đức HĐTN

HĐTN KNCDS HĐTN HĐTN HĐTN BTKT

BTKT BTKT BTKT BTKT BTKT GDTC1

Toán Tiếng Việt TA+ Tiếng Việt Toán Toán

TA+ Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC1 Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán Mĩ thuật TA+ Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC TN&XH

Tiếng Việt
HĐ TN

(SH  lớp)
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

HĐ TN

(SH  lớp) TA+

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

Khối 1: SHCM vào tiết 5 và cuối buổi chiều thứ Hai
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